
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận các sáng kiến có hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng 

thành phố năm 2022 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và 
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật Sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14/6/ 2005; Luật Sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013;  

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/10/2017 của Chính phủ về 
việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ về  
việc ban hành Điều lệ Sáng kiến;  

Căn cứ Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01/8/2013 của Bộ Khoa học 
và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến được 
ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ; 

 Xét đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 14/TTr-SKHCN 
ngày 07/3/2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận 44 sáng kiến có hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh 
hưởng thành phố năm 2022 của các tác giả và nhóm tác giả có tên trong Danh 
sách kèm theo. 

Điều 2. Các tác giả có sáng kiến trên được hưởng các quyền lợi theo quy 
định hiện hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: 
Khoa học và Công nghệ, Nội vụ; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các tác 
giả có tên trong Danh sách kèm theo căn cứ Quyết định thi hành. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- CT, các PCT UBND TP; 

- CVP, PVP; 

- Phòng: VX, KSTTHC; 

- CV: KHCN;  

- Lưu VT. 
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DANH SÁCH SÁNG KIẾN CÓ HIỆU QUẢ ÁP DỤNG VÀ PHẠM VI ẢNH HƯỞNG THÀNH PHỐ NĂM 2022 

(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày        /3/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố) 
 

STT Tên tác giả Đơn vị Công tác Tên sáng kiến 

1 

Trần Quang Tuấn 
Giám đốc Sở Khoa học và Công 

nghệ 
Hiện đại hóa bộ phận một cửa của Sở Khoa học và Công nghệ, nâng cao chất lượng 

phục vụ tổ chức, người dân và doanh nghiệp 

Nguyễn Sĩ Chuyền 
Chuyên viên Văn phòng, Sở 

Khoa học và Công nghệ 

2 

Lê Ngọc Trữ Bí thư Quận ủy Hồng Bàng 

Xây dựng Trung tâm điều hành thông minh quận Hồng Bàng và ứng dụng "Hồng 

Bàng - Smart" 
Phạm Văn Đoan 

Phó Bí thư Quận ủy Hồng Bàng, 

Chủ tịch UBND quận Hồng 

Bàng 

3 

Đào Khánh Hà 
Trưởng ban Ban Tuyên giáo 

Thành ủy 
Một số giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng của Đảng 

bộ thành phố giai đoạn 2020-2022 
Phạm Ngọc Điền 

Chuyên viên Phòng Tổng hợp, 

Ban Tuyên giáo Thành ủy 

4 
Phạm Văn Dũng 

Trần Xuân Tư 

Kiểm nghiệm viên Trung tâm 

Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng Hải Phòng, Chi cục 

Tiêu chuẩn Đo lường Chất 

lượng, Sở Khoa học và Công 

nghệ 

Thiết kế chế tạo dụng cụ thử nghiệm điện trở ruột dẫn dây cáp điện 

5 Nguyễn Thị Thu Giám đốc Sở Nội vụ 
Nâng cao chất lượng chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI) của thành phố 

Hải Phòng 



6 

Nguyễn Thành Liêm (40%) 

Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật 

Tiêu chuẩn Đo lường Chất 

lượng Hải Phòng, Chi cục Tiêu 

chuẩn Đo lường Chất lượng, Sở 

Khoa học và Công nghệ 

Thiết kế chế tạo thiết bị thử độ bền nén, độ cứng vòng ống nhựa ứng dụng trong lĩnh 

vực kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm 
Nguyễn Danh Bình (40%) 

 

Nhân viên Trung tâm Kỹ thuật 

Tiêu chuẩn Đo lường Chất 

lượng Hải Phòng, Chi cục Tiêu 

chuẩn Đo lường Chất lượng, Sở 

Khoa học và Công nghệ 

Nguyễn Ngọc Dũng (20%) 

Nhân viên Trung tâm Kỹ thuật 

Tiêu chuẩn Đo lường Chất 

lượng Hải Phòng, Chi cục Tiêu 

chuẩn Đo lường Chất lượng, Sở 

Khoa học và Công nghệ 

7 

Nguyễn Hoàng Long 
Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu 

tư 
Xây dựng và áp dụng Quy chế phối hợp giữa các cơ quan trong công tác quản lý nhà 

nước đối với hoạt động đầu tư trên địa bàn thành phố Hải Phòng 
Bùi Viết Cương 

Chuyên viên phòng Kinh tế 

ngành, Sở Kế hoạch và Đầu tư 

8 

Ngô Hồng Quang 
Trưởng phòng Phòng Quản lý 

Vận tải, Sở Giao thông vận tải 
Xây dựng ứng dụng điện tử về xe buýt (trên thiết bị di động và website) 

Nguyễn Hải Nam 
Chuyên viên Phòng Quản lý 

Vận tải, Sở Giao thông vận tải 

9 

Nguyễn Hữu Tuệ 
Chuyên viên Phòng Tổng hợp, 

Văn phòng UBND thành phố 
Ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai phiếu điện tử ghi ý kiến các thành 

viên Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng 
Nguyễn Thị Thu Trang 

Trưởng phòng Phòng Tài chính 

- Ngân sách, Văn phòng UBND 

thành phố 

10 Chu Đức Anh 
Phó Trưởng ban Ban Quản lý 

Khu kinh tế Hải Phòng 
Xây dựng ứng dụng eHeza cung cấp công cụ, dữ liệu trên thiết bị thông minh 

11 Phạm Văn Khanh 
Bí thư Quận ủy Kiến An, Chủ 

tịch HĐND quận Kiến An  
Nâng cao hiệu quả trong việc theo dõi công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 



12 
Phạm Văn Hiếu 

Nguyễn Sơn Hà 

Kiểm nghiệm viên Trung tâm 

Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng Hải Phòng, Chi cục 

Tiêu chuẩn Đo lường Chất 

lượng, Sở Khoa học và Công 

nghệ 

Xây dựng các macro bằng công cụ lập trình Visual Basic for Applications để số hóa 

công tác thống kê, báo cáo và xử lý kết quả kiểm định, hiệu chuẩn 

13 

Tạ Viết Đông 

Giám đốc Ban Quản lý dự án 

phát triển đô thị và Đầu tư xây 

dựng công trình dân dụng 
Nghiên cứu, hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng khi áp dụng tiêu 

chuẩn quốc tế vào việc thí nghiệm hầm gió 

Trần Ngọc Trung 

Phó Giám đốc Ban Quản lý dự 

án phát triển đô thị và Đầu tư 

xây dựng công trình dân dụng 

14 

Đỗ Việt Hưng 

Phó Bí thư Thường trực Quận 

ủy Hồng Bàng, Chủ tịch HĐND 

quận Hồng Bàng Xây dựng hệ thống phần mềm quản lý Thi đua - Khen thưởng 

Nguyễn Thị Phương Thảo 
Trưởng phòng Phòng Nội vụ, 

UBND quận Hồng Bàng 

15 

Nguyễn Đình Vinh 

Giám đốc Trung tâm Phát triển 

Khoa học - Công nghệ và Đổi 

mới sáng tạo, Sở Khoa học và 

Công nghệ Giải pháp áp dụng chỉ số đo lường và đánh giá hiệu quả công việc (KPI) nhằm nâng 

cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phát triển Khoa học Công nghệ và Đổi mới 

sáng tạo 

Nguyễn Thị Minh Trang 

Kế toán trưởng Trung tâm Phát 

triển Khoa học - Công nghệ và 

Đổi mới sáng tạo, Sở Khoa học 

và Công nghệ 

16 Phạm Văn Hà Bí thư Quận ủy Ngô Quyền 
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý thu ngân sách nhà nước 

trên địa bàn Quận Ngô Quyền trong tình hình mới 

17 

Ngô Thị Thanh Thủy 
Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch 

UBND huyện An Lão Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính nhà nước tại 

huyện An Lão đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay 
Bùi Thị Hưng 

Chánh Văn phòng huyện An 

Lão 



18 

Trần Thị Hải Yến 
Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và 

Đầu tư Xây dựng và triển khai Quy chế phối hợp trong công tác quản lý và sử dụng viện trợ 

không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân nước ngoài dành cho Việt Nam trên địa bàn thành phố Hải Phòng Nguyễn Thanh Ngọc 

Trưởng phòng Phòng Kinh tế 

đối ngoại, Sở Kế hoạch và Đầu 

tư 

19 Nguyễn Thị Thương Huyền Giám đốc Sở Du lịch Bản đồ số - Hải Phòng Citytour 

20 Nguyễn Thị Thu 
Chuyên viên Văn Phòng Thanh 

tra thành phố 

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tham mưu tổng hợp báo cáo thuộc lĩnh vực 

quản lý của ngành thanh tra bằng ứng dụng thông tin 

21 

Đặng Văn Khởi  
Phó Chủ tịch UBND quận Ngô 

Quyền 

Số hóa quản lý thông tin nghĩa trang liệt sĩ quận Ngô Quyền 

Nguyễn Hữu Tùng 

Trưởng phòng Phòng Lao động 

Thương binh và Xã hội quận 

Ngô Quyền 

22 

Trương Thị Hồng Trang 

Phó Trưởng ban Ban Tiếp công 

dân thành phố, Văn phòng 

UBND thành phố 
Cải tiến, nâng cấp chuyên mục Đơn thư - Hệ thống phần mềm Văn phòng điện tử 

Vũ Tiến Dũng 

Trưởng phòng Phòng Quản trị - 

Tài vụ, Văn phòng UBND thành 

phố 

23 

Tạ Viết Đông 

Giám đốc Ban Quản lý dự án 

phát triển đô thị và Đầu tư xây 

dựng công trình dân dụng 
Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng Khảo sát xây dựng trên địa bàn 

thành phố Hải Phòng. 

Lương Văn Tùng 

Trưởng phòng Kỹ thuật, Ban 

Quản lý dự án phát triển đô thị 

và Đầu tư xây dựng công trình 

dân dụng 

24 

Vương Toàn Thu Thủy Bí thư Thành đoàn Hải Phòng 

Các giải pháp chỉ đạo nhằm thúc đẩy việc xây mới các điểm sinh hoạt, vui chơi cho 

thanh thiếu nhi trên địa bàn thành phố giai đoạn 2017-2022 
Phạm Thị Diệu Linh 

Phó Trưởng ban phụ trách Ban 

Thiếu nhi Trường học, Thành 

đoàn Hải Phòng 



25 

Vũ Trọng Hiệu 
Chủ tịch UBND thị trấn Cát Bà, 

huyện Cát Hải 
Sử dụng biên lai điện tử giải pháp mới trong công tác cải cách hành chính tại Ủy ban 

nhân dân thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải 
Phạm Thị Dung 

Công chức Tư pháp - Hộ tịch, 

UBND thị trấn Cát Bà, huyện 

Cát Hải 

26 

Phạm Quang Hiển 
Bí thư Huyện ủy Cát Hải, Chủ 

tịch HĐND huyện Tăng cường xây dựng mối quan hệ giữa Bí thư Huyện ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân huyện trong thường trực cấp ủy góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo công tác phát 

triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Cát Hải Hoàng Hồng Luân 
Phó Bí thư Thường trực Huyện 

ủy Cát Hải 

27 Nguyễn Đức Cảnh 
Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch 

UBND huyện Vĩnh Bảo 

Một số giải pháp trọng tâm xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới theo bộ tiêu chí 

giai đoạn 2021-2025 

28 Hồ Thị Nga 

Phó Trưởng phòng Phòng 

Nghiệp vụ 4, Thanh tra thành 

phố 

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thanh tra trong bối cảnh chuyển đổi số 

29 Phạm Văn Đoan 

Phó Bí thư Quận ủy Hồng Bàng, 

Chủ tịch UBND quận Hồng 

Bàng 

Áp dụng khoa học công nghệ, thực hiện chuyển đổi số trong việc nâng cao chất 

lượng sinh hoạt chi bộ, đảm bảo vai trò lãnh đạo của chi bộ đối với hoạt động của địa 

phương, đơn vị 

30 Trương Văn Thiết 
Phó Chánh Văn phòng huyện 

An Dương 

Giải pháp áp dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt lấy số thứ tự tự động để nâng cao 

tính minh bạch, công bằng trong giải quyết thủ tục hành chính 

31 Trần Văn Nhân Chánh Thanh tra huyện An Lão Nâng cao hiệu quả xử lý sau thanh tra trong công tác thanh tra xây dựng cơ bản 

32 

Ngô Việt Đông 
Trưởng phòng Phòng Kinh tế, 

UBND quận Đồ Sơn Giải pháp nâng cao chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với việc giải 

quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực công thương trên địa bàn quận Đồ Sơn 
Hoàng Đình Nam 

Phó Trưởng Phòng Kinh tế, 

UBND quận Đồ Sơn 

33 Nguyễn Văn Đại 

Trưởng phòng Phòng Văn hóa 

và Thông tin, UBND quận 

Dương Kinh 

Giải pháp đổi mới kỳ họp của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Dương 

Kinh bằng kỳ họp không giấy tờ  năm 2022 

34 Đỗ Thị Ngần 
Phó Trưởng phòng Phòng Nội 

vụ, UBND quận Kiến An 

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả giao dịch trực tuyến thủ tục hành chính thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân quận Kiến An, UBND các phường thuộc 

quận Kiến An 



35 

Trần Thị Kim Oanh 
Phó Chủ tịch UBND quận Hải 

An 
Chỉ đạo, huy động các nguồn lực xã hội hóa thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền 

vững trên địa bàn quận Hải An 
Phạm Thị Ngọc Minh 

Trưởng phòng Phòng Lao động 

- Thương binh và Xã hội, 

UBND quận Hải An 

36 Vũ Xuân Quang 
Phó Chủ tịch UBND huyện 

Vĩnh Bảo 

Giải pháp đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật trong lĩnh vực trồng trọt trên địa 

bàn huyện Vĩnh Bảo trong năm 2022 

37 Đỗ Thị Hương 

Phó Giám đốc Trung tâm 

GDNN Giao thông vận tải Hải 

Phòng, Sở Giao thông vận tải 

Thực hiện thu kinh phí qua quét mã QR 

38 

Trần Khánh Dương 
Chủ tịch UBND xã Hợp Thành, 

huyện Thủy Nguyên 

Một số giải pháp nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 

Đặng Thị Hậu 

Công chức Văn phòng - Thống 

kê, xã Hợp Thành, huyện Thủy 

Nguyên 

39 Vũ Duy Tân 
Phó Chủ tịch UBND huyện 

Vĩnh Bảo 

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác thu ngân sách trên địa bàn huyện Vĩnh 

Bảo 

40 Trịnh Quang Trường 

Phó Bí thư Thường trực Quận 

ủy Ngô Quyền, Chủ tịch HĐND 

quận Ngô Quyền 

Củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Tổ chức cơ sở Đảng và đảng 

viên tại Đảng bộ Quận Ngô Quyền trong tình hình hiện nay 

41 

Nguyễn Thị Vân 
Phó Trưởng phòng Phòng Y tế, 

UBND quận Lê Chân 
Đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến và rút ngắn thời 

gian giải quyết hồ sơ theo thủ tục hành chính "Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 

kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn 

uống trên địa bàn quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Nguyễn Ngọc Dung 
Chuyên viên Phòng Y tế, 

UBND quận Lê Chân 

42 Lê Ngọc Lân 
Phó Chủ tịch UBND huyện 

Vĩnh Bảo 
Đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước huyện Vĩnh Bảo trong thời gian tới 

43 Nguyễn Đông Hải 
Chủ tịch UBND phường An 

Biên, quận Lê Chân 

Giải pháp nâng cao dịch vụ công trực tuyến để góp phần nâng cao cải cách hành 

chính tại phường An Biên, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng 

44 Nguyễn Quang Dũng 
Phó Chủ tịch Thường trực 

UBND quận Đồ Sơn 

Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý quy hoạch xây dựng trên địa 

bàn quận Đồ Sơn 
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